
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM Y TẾ QUỲNH NHAI 

 

Số:          /BC-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quỳnh Nhai, ngày         tháng 02  năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Kết quả ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 mới  
phát hiện ngày 21/02/2022 tại Quỳnh Nhai 

 

Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm giám sát dịch tễ ngày 18/02/2022 đã 
ghi nhận 84 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Trung tâm Y tế Quỳnh Nhai báo cáo kết quả test nhanh 84 trường hợp 
dương tính cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1.  Lò Văn Vinh                                              Sinh ngày 18/01/1994  

-Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0338566132 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  

* Lịch Trình Di chuyển. 

- Ngày 15/02/2022 Tổ chức ăn cơm ở nhà. 

- Ngày 16/02/2022 đưa vợ đến đẻ tại Trạm Y tế Mường Chiên. 

- Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu  gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên mẫu đơn lần 2 ngày 21/02/2022. 

Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của mẹ Lò Thị Dơi. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thỏ 

2. Tòng Thị Hoàng                                     Sinh Ngày 18/01/1999  

 - Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 03489222631 
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- Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:  Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer. 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Ngày 16/02/2022 đến đẻ tại trạm Y tế Mường Chiên. 

- Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Tòng Thị Hoàng                                     

cho Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Mẹ Lò Thị Dơi. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.  

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

3. Lò Văn Nông                                       Sinh Ngày 16/04/1986 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0352906543 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:  Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer  

 - Lịch Trình di chuyển. 

- Ngày 17/02/2022 đi lấy củi theo e trai Lò Văn Nghiệp. 

- Ngày 18,19,/02/2022 Bán hàng ở nhà. (Cây xăng Mường Chiên, địa chỉ 

Bản Bon xã Mường Chiên) 

- Ngày 21/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Văn Nông                                        

cho  Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 Lò Văn Nghiệp. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 
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4. Hoàng Văn Anh;                                 Sinh ngày 01/01/2013. 

-Giới tính: Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: : Học sinh lớp 3A Trường Mường Chiên, địa chỉ Bản 

Quyền xã Mường Chiên 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: :  Chua Tiêm. 

*Lịch Trình Di Chuyển. 

       - ở nhà cùng bố Hoàng Văn Phong . 

- Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh Kháng nguyên lần 2 ngày của Hoàng Văn Anh 

Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Hoàng Văn Phong  

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

5. Điêu Thị Hảo.                                      Sinh Ngày 16/09/2000 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0332080798 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer  

- Lịch Trình di chuyển. 

- Ngày 17/02/2022 đi lấy củi có tiêp xúc với Lò văn Nghiệp. 

- Ngày 21/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Điêu Thị Hảo. Kết quả: 

Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Bố Lò Văn Nghiệp 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 
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- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

6. Lò Thị Thảo;                                            Sinh ngày 01/01/1993. 

-Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0334165100 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: :  Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer 

 * Lịch Trình Di Chuyển. 

- Ngày 17/02/2022 đi ăn cơm nhà ông Lò Văn Nghiệp. 

- Ngày 21/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh  kháng nguyên lần 2 của Lò Thị Thảo. Kết quả: 

Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Ngiệp. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là. 

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

7. Hoàng Văn Hà                                         Sinh Ngày 9/11/2007 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học Sinh lớp 9A THCS mường chiên, địa chỉ Bản Quyền 

xã Mường Chiên 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Từ ngày 15,16,17,18 đi học 

 - Ngày 21/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Hoàng Văn Hà                                          

Kết quả: Dương tính. 
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* Yếu tố dịch tế: F1 của bố Lò Văn Tự. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

8. Hoàng Văn Khôi                                   Sinh Ngày 03/09/2013 

 - Giới tính: Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 3A trường tiểu học Mường Chiên, địa chỉ 

Bản Quyền xã Mường Chiên. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa Tiêm. 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Ngày 15, 16,17, 18/02/2022 đi học tại tiểu học Mường Chiên 

- Ngày 21/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Hoàng Văn Khôi                                    

Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của bố Hoàng Văn Tự. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.  Người. 

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

9. Lò Thị Liên                                               Sinh Ngày 10/09 /1985 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0363094008 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  pjzer ngày 

10/02/2022 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò Văn Khỏ F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. được y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 

20/02/2022 
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 - Ngày 21/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Thị Liên                                                

Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế:F1 của Lò Văn Khỏ. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

          10. Lò Thị Phượng                                  Sinh Ngày 11/08/1986 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0356848675 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  pjzer ngày 

14/12/2022 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò Văn Khỏ F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 20/02/2022 

            - Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần1kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Thị Phượng                                   

Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Khỏ. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

11. Lò Anh Khoa;                                       Sinh ngày 30/08/2010. 

-Giới tính: Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 



7 

 

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 6A trường tiểu học Mường Chiên, địa chỉ 

Bane Quyền xã Mường Chiên  

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: chưa tiêm 

* Lịch Trình Di Chuyển. 

- Ngày 17,18,19/02/2022 đi học tại trường Mường Chiên.  

- Ngày 21/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Anh Khoa  Kết quả: 

Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của bố Lò Văn Liên. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là. 

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

12. Hoàng Trung Kiên                                   Sinh Ngày 9/7/2020  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Còn Nhỏ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:.Chưa tiêm. 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của mẹ Tòng Thị Út F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Hoàng Trung Kiên                                    

Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của bố Lò Văn Tự. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

13. Lò Thị Dạo                                                      Sinh 1960 
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 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông Dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: : Đã tiêm 2 mũi   

*Lịch Trình di chuyển. 

-Bênh Nhân là F1 của Lò Văn khỏ F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

21/02/2022. Sau đó được Y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 

21/02/2022  

- Ngày 21/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Thị Dạo                                                        

Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Khỏ. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

14. Vì Thị Dơn                                        Sinh Ngày 03/04/1987 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 03822516720 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi   

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của mẹ Lò Thị Dạo F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. Sau đó được y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày từ 

ngày 21/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần1kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Vì Thị Dơn                                         

Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Dạo. 
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* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

          15. Lò Văn Păn                                          Sinh Ngày 15/6/1952 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0356848675 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Công nhân lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi   

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của vợ Lò Thị Dạo F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. Sau đó được y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày từ 

ngày 21/02/2022 

            - Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Văn Păn                                           

Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế:F1 của Lò Thị Dạo. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

16. Lò Thị Hom                                       Sinh Ngày 09/05/1990 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 03822516720 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi   

- Lịch Trình di chuyển. 

- Là F1 của mẹ Hoàng Văn Tự F0 đã được hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà 

từ ngày từ ngày 21/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 
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+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Thị Hom                                        

Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Hoàng Văn Tự. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

          17. Lò Dương Hiếu                            Sinh Ngày 8/11/2017 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Còn Nhỏ. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  pjzer ngày 

14/12/2022 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Là F1 của Bà Lò Thị Nghệ F0 đã được hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà  

ngày từ ngày 21/02/2022 

            - Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Dương Hiếu                             

Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế:F1 của Lò Thị Nghệ. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

18. Lường Quang Tú                                     Sinh Ngày / 2010 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Còn Nhỏ. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: chưa tiêm 

- Lịch Trình di chuyển. 
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- Bênh Nhân là F1Hoàng Văn Tự F0 đã được hưỡng dẫn cách ly Y tế tại 

nhà ngày 21/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lường Quang Tú                                      

Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Hoàng Văn Tự. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

          19. Lò Văn Nương                           Sinh Ngày  20/1 1990  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  

*Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Bà Lò Thị Nghệ F0 đã được hưỡng dẫn cách ly Y 

tế tại nhà ngày 21/02/2022 

            - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Văn Nương                            

Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Nghệ. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

20. Lò Khánh Ly                                    Sinh Ngày 20/01/ 2020 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Còn Nhỏ. 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò Thị Nghệ F0 đã được hưỡng dẫn cách ly Y tế 

tại nhà ngày 21/02/2022 

            - Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Khánh ly                     

Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Nghệ. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

21. Điêu Văn Động                                Sinh Ngày 01/11/1970 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0344400607 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò Thị Dạo F0 đã được hưỡng dẫn cách ly Y tế tại 

nhà ngày 21/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Điêu Văn Động                                 

Kết quả: Dương tính. 

* Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Dạo. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là. 

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

22. Lò Văn Cơi                                   Sinh Ngày 02/02/1972 

 - Giới tính:  Nam 
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- Số điện thoại: 0346964532 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  pjzer ngày 

10/02/2022 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò Thị Dạo F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế 

tại nhà ngày 21/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Văn Cơi                                    

Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế:F1 của Lò Thị Dạo. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là. 

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

23. Hoàng Gia khánh                               Sinh Ngày 04/10/2008 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: học sinh Lớp 8A Trường THCS Mường Chiên. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi   

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 Lò Thị Dơi  F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách Ly Y 

tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Dơi. 
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* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

         24. Hoàng Gia Bảo                          Sinh Ngày 23/03/2013 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Hoc sinh Lớp 3A Mường Chiên. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 Lò Thị Dơi F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách Ly Y 

tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Dơi. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

25. Lò văn Chung                                 Sinh Ngày 01/09/1993  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0333116647 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  pjzer ngày 

10/02/2022 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 Lò Văn Nghiệp F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022 
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 - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế:F1 của Lò Văn Nghiệp. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

26.  Lò Thị Út                                                   Sinh năm 1993  

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0333614972 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi vắc xin Modena  

- Lịch Trình Di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Hoàng Văn Phiến F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 19/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Thị Út                                                    

Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Hoàng Văn Phiến 

*Kết quả truy vết (đang trùy vết) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

27. Lò Thị Tóng.                                           Sinh Năm 1972  

 - -Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0328828473 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi vắc xin Modena  

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Đoan F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 1của  Lò Thị Tóng Kết quả: 

Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Đoan. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2: 0. 

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

28. Lò Thị Địa                                                                   Sinh 1973 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0343728198 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 1 mũi  Modena 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Điêu Văn Động F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Thị Địa. Kết quả: 

Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Điêu Văn Động 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

29. Điêu Chính Kiến                                               Sinh 1966  
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 - Giới tính:  Nữ 

- Nghề ngiệp: lao động tự do. 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  Modena 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Điêu Chính Dự F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 19/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Điêu Chính Kiến. Kết quả: 

Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Điêu Chính Dự. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

30. Lò Văn Quỳnh                                                    Sinh năm 1997  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0375646914 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  Modena 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Hỉnh F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

19/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly 

tại nhà từ ngày 19/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Văn Quỳnh                                                    

. Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Hỉnh. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 
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- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

31. Lò Văn Bình                                              Sinh năm 1970  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi Modena 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Thành F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 19/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

* Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Thành. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

. 32. Điêu Văn Tùng         - Sinh năm 1999 

- Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi Modena 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Nông F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 
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* Yếu tố dịch tế: 

 F1 của Lò Văn Nông phát hện ngày 20/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 0. 

- Tổng số F2: 0 

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

33. Hoàng Thị Vân                                  Sinh năm 1990 

- Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  Modena  

*Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Thị Thuận F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 19/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 19/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Hoàng Thị Vân                                  

. Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Thuận. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2: 

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

34. La Thị Tỵ                                                   Sinh năm1977  

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi Modena 

*Lịch Trình di chuyển. 
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- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Nông F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 của La Thị Tỵ. Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Thành phát hện ngày 20/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

35. Lò Văn Cai                                                         Sinh năm 1974 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0367113286 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông Dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi Modena 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Hỉnh F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

19/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly 

tại nhà từ ngày 19/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Văn Cai. Kết quả: 

Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Hỉnh phát hện ngày 19/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

36. Hoàng Văn Thành                                     Sinh năm 1987  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 01986304371 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông Dân. 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi Modena 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Hỉnh F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

19/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly 

tại nhà từ ngày 19/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Hoàng Văn Thành. Kết 

quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: 

 F1 của Lò Văn Hỉnh phát hện ngày 19/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 0. 

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

37. Điêu Văn Minh                                               Sinh năm 1975  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0846001920 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông Dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi Modena 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Hỉnh F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

19/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly 

tại nhà từ ngày 19/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Hỉnh phát hện ngày 19/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

38. Hoàng Thị Phúng                                 Sinh ngày 10/03/ 1967  

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0364644034 
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-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông Dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi Modena 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Hỉnh F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

19/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly 

tại nhà từ ngày 19/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2của Hoàng Thị Phúng. Kết 

quả: Dương tính. 

* Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Hỉnh phát hện ngày 19/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

39. Lường Văn Thực                                    Sinh ngày 07/03/ 1964  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0364644034 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông Dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi Modena 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Hoàng Thị Phúng F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh lần 1 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Hoàng Thị Phúng phát hện ngày 20/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 0. 

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

40. Hoàng Thị Nhộn                                         Sinh năm 1977  
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 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0367115286 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông Dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi Modena 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Cai F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

20/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly 

tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Hoàng Thị Nhộn. Kết quả: 

Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Cai phát hện ngày 20/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

41. Lường Trường Sơn                               Sinh năm 2015  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học Sinh Lớp 1A Mường Chiên, địa chỉ bản Quyền xã 

Mường Chiên. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm mũi nào 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Păn F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

20/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly 

tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lường Trường Sơn. Kết 

quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: 

 F1 của Lò Văn Păn phát hện ngày 20/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 
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- Tổng số F1 là:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

42. Lường Thùy Dung                                             Sinh năm 2016  

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm mũi nào 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Păn  F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

20/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly 

tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2cuar Lò Văn Păn . Kết quả: 

Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Pănphát hện ngày 20/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 0. 

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

43. Lò Đức Huy                                                    Sinh năm 2017  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học Sinh Lớp Mẫu giáo Lớn Trường Mầm NonMường 

Chiên, địa chỉ Bản Quyền xã Mường Chiên. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm  

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Păn F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

20/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly 

tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanhKháng Nguyên lần 2 của Lò Đức Huy. Kết quả: 

Dương tính. 
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* Yếu tố dịch tế:  F1 của Lò Văn Păn phát hện ngày 20/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

44. Hoàng Văn Thanh                           Sinh ngày 12/06/2010 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp:  Lớp 6A THCS Mường Chiên, địa chỉ bản Quyền xã 

Mường Chiên 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm mũi nào 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Tân F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

20/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly 

tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: 

Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Tân 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

45. Hoàng Văn Tân                                        Sinh ngày 01/09/1987  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0327091890 

- Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: đã tiêm 2 mũi Modena 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Hỉnh F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

19/02/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly 

tại nhà từ ngày 19/02/2022. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 
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*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Hoàng Văn Tân. Kết quả: 

Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Hỉnh phát hện ngày 19/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là:  

* Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

46.  Hoàng Quốc Bảo                                               ngày 23/02/2013 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0838065128 

-Địa chỉ: Bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 3 Trường TH và THCS Mường Chiên. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm  

- Lịch Trình Di chuyển. 

- ở nhà cùng mẹ Trần Thị Síu  

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần  kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Duy Anh. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1: . 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

47. Lò Văn Điệng                                                 Sinh năm 1980  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0352335895 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông Dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:  Đã tiêm 02 mũi vắc xin Modena. 

 - Lịch Trình di chuyển. 

- Ngày 15/02/2022 đi ăn rằm cùng với Điêu Chính Sín, Lò Văn Phúc, 

Điêu Văn Minh, Lò Văn Tướng Bản Quyền. 
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- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần  kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Điêu Chính Sín. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là: ...  Người. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

48. Trần Thị Síu                                             Sinh Ngày 03/02/1965 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0382085015 

-Địa chỉ: Bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Công nhân lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:  Đã tiêm 02 mũi vắc xin Modena  

 * Lịch Trình di chuyển. 

- ở cùng nhà Hoàng Quốc Bảo 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 Hoàng Quốc Bảo. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là 

* Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

49. Lò Anh Tú;                                                Sinh ngày 28/06/2009. 

-Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0333925875 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: : Học sinh lớp 7 Trường Mường Chiên. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: :  Tiêm 2 mũi Pfzer. 

*Lịch Trình Di Chuyển. 

       - Đi học ngồi cùng La Văn Vọng, Lò Thu Hoài . 
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- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh kháng 

nguyên lần  kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: 

 F1 của Lò thu hoài phát hện ngày 20/02/2022. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.....  Người. 

* Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

50. La Thị Như.                               Sinh Ngày 26/11/1989 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0333925875 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin Modena  

* Lịch Trình di chuyển. 

- Ngày 15/02/2022 đi ăn rằm cùng Lò Thị Dút, Điêu Văn Động. 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Dút 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1:... là.   

*Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

51. Lò Văn Lợi;                                   Sinh ngày 28/05/1970. 

-Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0368558582 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: :  Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer 

 *Lịch Trình Di Chuyển. 

- Ngày 16/02/2022 tiếp xúc với Ông Lò Văn Khỏ đi đám tang. 
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- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: 

 F1 của Lò Văn Khỏ. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là..... Người. 

*Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện  

52. Lò Thị Linh                Sinh Ngày 02/01/2011 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:0394486229  

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học Sinh lớp 6 THCS mường chiên 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:.Chưa tiêm 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Ở cùng nhà Tòng Thị Nộp  

 - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

*Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Tòng Thị Nộp. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

* Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

53. Lò Thị Phượng                Sinh ngày 19/11/2008 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 7 trường tiểu học và THCS Mường Chiên . 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfzer. 

- Lịch Trình di chuyển. 
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- Tiếp xúc với Bố Lò Văn Điệng ở cùng nhà 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của bố Lò Văn Điệng. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.......  Người. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

54. Hoàng Văn Vướng            Sinh Ngày 12/10/1978 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0853143244 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Cán bộ. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 3 mũi Modena  

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò Văn Sơn F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 19/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 19/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế:F1 của Lò Văn Sơn. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

          55. Lò Thị La             Sinh Ngày 01/11/1988 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0846115137 

- Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 
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- Nghề nghiệp: Công nhân lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  Modena 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò Thị Chắp F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 20/02/2022 

            - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Chắp. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

56. Lò Thị Niệm;                  -  Sinh ngày 26/03/1980. 

-Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại:0335784679  

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân  

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: : tiêm 2 mũi Modena  

 - Lịch Trình Di Chuyển. 

- Ngày 18/02/2022 Tiếp xúc với Lù Thị Chắpđã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 20/02/2022 

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: 

 F1 của bà  Lò Thị Chắp. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là. Người. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện  

57. Lò Văn Tướng                 Sinh Ngày 9/12/1985 
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 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:0367529604  

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Cán bộ  

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:.3 mũi Modena. 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của  Điêu Văn Động F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 20/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Điêu Văn Động. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

58. Cà Đăng Nguyên            Sinh năm  2015 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0859581940 

-Địa chỉ: Bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 1 Trường TH và THCS Mường Chiên  

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: : Chưa tiêm 

- Lịch Trình di chuyển. 

  - Bênh Nhân là F1 của Hoàng Quốc Bảo F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022  

- Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh kháng 

nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

* Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

* Yếu tố dịch tế:   F1 của Lò Văn Khỏ. 
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* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.  Người. 

* Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

59. Lò Văn Vế                          Sinh Ngày 20/10/1967  

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 03822516720 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  pjzer  

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của  Điêu Văn Tùng F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 20/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 20/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Điêu Văn Tùng. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

          60. Lò Thị Phiếng                                        Sinh năm 1960 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của vợ Lò Văn Khỏ F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 20/02/2022 
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            - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Khỏ. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

          61. Hoàng Thị Hằng                             Sinh Ngày 02/08/1992 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0337660358 

-Địa chỉ: Bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông Dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  pjzer  

*Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Trần Thị Síu F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

* Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Trần Thị Síu. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

          62. Lò Thị Liễu                      Sinh Ngày 12/05/21976 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0911065978 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  pjzer  
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- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Bà Lò Thị Lệ F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022 

            - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế:F1 của Lò Thị Lệ. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

          63. Ấu Văn Sơn           Sinh Ngày 10/10/ 1980 

 - Giới tính:  Nam 

 - Số điện thoại:0856519183 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  pjzer  

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò Văn Phúc F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 20/02/2022 

 - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test nhanh 

kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Phúc. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì 

          64. Lò Tuấn Phương                                               Sinh 2014 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0346766430 
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-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 2 trường TH và THCS Mường Chiên. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Bà Lò Thị Nghệ F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022 

            - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế:F1 của Lò Thị Nghệ. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

          65. Lò Thị Vị                                                        Sinh năm 1941 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Quyên, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông Dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Modena 

- Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Bà La Thị Tỵ F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 20/02/2022 

            - Ngày 21/02/2022 về trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh lần 2 ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính. 

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gi. 

+ Yếu tố dịch tế:F1 của La Thị Tỵ. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   
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66. Ngần Văn Toàn                                     Sinh ngày: 06/7/1992 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 0387075765 

- Địa chỉ: Đán Đanh, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.( sẽ cách ly 

tại Xóm 1) 

- Nghề nghiệp: Tự do 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 Mũi Pfizer. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Ngày 17/2/2022 đi đám tang tại Nong Đúc, Chiềng Sinh, Tp Sơn La có 
tiếp xúc với Lò Thanh Ương ( ở Yên Châu là Fo phát hiện ngày 19/2/2022) 

- Ngày 20/2/2022 từ TP Sơn La về Quỳnh Nhai về đến nhà chưa tiếp xúc 

với ai. 

- Sáng 21/2/2022 đến trạm Y tế khai báo và làm tes nhanh. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 21/2/2022 được test nhanh kết quả  Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- Là ở Yên Châu là Fo phát hiện ngày 19/2/2022 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, đau đầu, Không sốt, không ho, không khó thở. 

67. Điêu Chính Dũng                                   Sinh ngày: 14/11/1989 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0915301119 

- Địa chỉ: Xóm 3, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Cán bộ  

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Ngày 18/2/2022 từ nhà đi làm việc tại UBND xã Mường Chiên, sau đó  

sang Tram Y tế xã Mường Chiên để hỗ trợ công việc. tối có đi ăn cơm nhà Lò 
Văn Tướng bản Quyền có tiếp xúc với La Thị Như F0   

- Ngày 19/2/2022 tự tes kết quả Âm tính. 

- Ngày 20/2/2022 về nhà tại xóm 3, Mường Giàng  và có biểu hiện đau 
đầu, sổ mũi ,ho. Tự tes kết quả nghi ngờ Dương tính. 
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- Sáng 21/2/2022 lên Trạm Y tế xã Mường Giàng khai báo là làm tes 
nhanh. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 21/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Điêu Chính Dũng kết 
quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- là F1 của La Thị Như 

*. Kết quả truy vết (Đang trùy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, đau đầu,ho, Không sốt, không khó thở. 

68. Nguyễn Hồng Sơn                  Sinh ngày: 04/8/1981 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 0912542313 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.( sẽ cách ly tại 

Xóm 1) 

- Nghề nghiệp: Cán bộ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 Mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Ngày 08/2/2022 Xuống học tại Trường Học Viện Chính Trị khu vực 1 

số 15 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.( Trong lớp có ca 
Dương Tính nhưng không tiếp xúc gần). 

- Ngày 19/2/2022 Thuê xe từ Hà Nội về TP Sơn La( Lường Văn Bua 

Quỳnh Nhai, Đào Ngọc Sơn BTC tỉnh ủy nhà ở Mai Sơn, Cầm Lan Hương, 
Trường cao Đẳng Sơn La, TP Sơn La, Nguyễn Văn Hải, Phòng Kinh tế hạ tầng  
Sông Mã) về đến Hòa Bình Tes nhanh kết quả Âm tính. Đến TP sơn La thuê 

Taxi về Quỳnh Nhai. 

- Ngày 21/2/2022 có biểu hiện khàn họng tự tes nhanh kết quả Dương tính  

- 15h ngày 21/2/2022 đến khai báo tại Trạm Y tế. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 21/2/2022 được test nhanh Nguyễn Hồng Sơn kết quả Dương 
Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- Tiếp Xúc Fo 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 
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- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, đau đầu, Không sốt, không ho, không khó thở. 

69. Quàng Văn Hưng                                            Sinh ngày: 08/09/2002 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0383706776. 

- Địa chỉ: Nà Mạt, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin Moderna. 

Mũi 1: 26/11/2021. Mũi 2: 27/12/2021.     

* Lịch trình di chuyển 

- Trong khoảng thời gian chỉ ở nhà, không tiếp xúc với ai.  

- Đến ngày 15/2/2022 sáng có đi làm cơm ở nhà Quàng Văn Dũng. 
Khoảng 9h00 đi chơi bóng ở bản Cha Có. Khoảng 12h00 có ăn cơm ở nhà oog 
Lò Văn Hoản ở bản Cha Có. Đến khoảng 16h00 đi đá bóng  ở bản.Trong quá 

trình đá bóng có tiếp xúc với nhiều người. 

- Đến ngày 16/02/2022 Sáng đi chăn bò, không tiếp xúc với ai.chiều tối 
có anh chị: Hà Văn Pản, Lường Thị Hán ở bản Giôn và Hà Văn Nhu, Quàng 

Thị Bạn ở bản Bo Xanh xuống thăm. 

- Đến ngày 17/2/2022 sáng làm cơm mời anh em chuẩn bị lính, có tiếp 
xúc với nhiều người. 

- Đến 18/02/2022 sáng ở nhà và chiều xuống tập trung ở huyện đội, được 
test nhanh kháng nguyên Covid-19 có kết quả dương tính.Được theo dõi sức 
khoẻ ở huyện đội đến ngày 20/02/2022 mới về nhà. 

* Xét nghiệm: Ngày 18/02/2022 được làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Không rõ nguồn lây. 

* Kết quả truy vết 

- Đến 20h00 phút ngày 20/02/2022 tổng số F1: 04  người, tiếp tục truy vết 

- F2 tiếp tục điều tra. 

 Hiện tại: Nghẹt mũi, ho, không sốt, không khó thở. 

70 Bạc Thị Toàn                                       Sinh ngày:10/10/1987. 

-Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0345211514 

- Địa chỉ: Hua Xanh, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Cán bộ UBND xã Cà Nàng. 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 3 mũi vắc xin Astrazeneca. 

Mũi 1: 04/05/2021. Mũi 2: 29/7/2021. Mũi 3: 31/12/2021. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân có tiếp xúc với các F0 Tòng Thị Mai ở Cà Nàng đã được lấy 

mẫu lần 01 ngày 21/02/2022 kết quả Dương tính. Sau đó được hướng dẫn về 
cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 21/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 10h00ngày 21/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: Trường hợp tiếp xúc với F0. 

*. Kết quảtruy vết: đến 14h00 ngày 21/02/2022 

- Tổng số F1 là: đang rà soát. 

- Tổng số F2 đang rà soát. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

71 Lường Văn Liên                   Sinh ngày:22/03/1995. 

-Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0385807297 

- Địa chỉ: Phiêng Mựt1, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân có tiếp xúc với các F0 Lường Văn Thái đã được lấy mẫu lần 
01 ngày 15/02/2022 kết quả Âm tính. Lấy mẫu lần 2 ngày 21/2/2022 kết quả 

Dương tính. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 
21/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 10h15ngày 21/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 2 kết quả 
dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: Trường hợp tiếp xúc với F0. 

*. Kết quảtruy vết: đến 14h00 ngày 21/02/2022 

- Tổng số F1 là: đang rà soát. 

- Tổng số F2 đang rà soát. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

72.Hoàng Thị Ngân                         Sinh ngày:15/07/1982. 
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-Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0392736068 

- Địa chỉ: Bo Xanh, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 3 mũi vắc xin Verocell. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Khoảng 09 ngày 15/2/2022 ăn cơm ở nhà Bang Hạnh và khoảng 10h00 

ăn cơm ở nhà anh Tuyển Quang, có tiếp xúc với nhiều người, ăn xong rồi về nhà 
đến khoảng 20h00 đi ăn cơm nhà Ánh Tuyết. 

- 16/2/2022 đi chăn bò và về nhà đến khoang 20h00 có đi ăn cơm nhà anh 

Trung Dũng, có tiếp xúc với nhiều người. 

-17/2/2022 đi chăn bò và về nhà,không tiếp xúc với ai.  

- 18/2/2022 đi chăn bò và về nhà đến khoang 19h00 có đi ăn cơm nhà anh 

Tuyển Quang, có tiếp xúc với nhiều người. 

- 19/2/2022 đi chăn bò và về nhà đến khoảng 19h00 có đi ăn cơm nhà anh 
Tuyển Quang, có tiếp xúc với nhiều người. 

- 20/2/2022 đi chăn bò và về nhà đến tối có anh Tiến Vang ở bản Bo Xanh 
về thăm 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 09h00 ngày 21/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: Không rõ nguồn lây. 

*. Kết quảtruy vết: đến 14h00 ngày 21/02/2022 

- Tổng số F1 là: đang rà soát. 

- Tổng số F2 đang rà soát. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

73 Hà Thị Hồng                         Sinh ngày:3/3/2004. 

-Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0396252643 

- Địa chỉ: Giôn, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 3 mũi vắc xin Verocell. 

*. Lịch trình di chuyển 
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- Bệnh nhân có tiếp xúc với các F0 Nguyễn Thị Nụ ở Mường Giàng đã 
được lấy mẫu lần 01 ngày 21/02/2022 kết quả Dương tính. Sau đó được hướng 
dẫn về cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 21/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 08h00 ngày 21/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: Trường hợp tiếp xúc với F0. 

*. Kết quảtruy vết: đến 14h00 ngày 21/02/2022 

- Tổng số F1 là: đang rà soát. 

- Tổng số F2 đang rà soát. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

74. Hoàng Văn Đụng                                       Sinh ngày: 17/07/1980. 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0356380924 

- Địa chỉ: Bản Pho Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Cán bộ. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn In F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

20/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại 

nhà từ ngày 20/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 9h 30  ngày 21/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Văn In 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

75. Lò Thị  Đại                                           Sinh ngày: 04/04/1979. 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0328488394 

- Địa chỉ: Bản Phát, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Hoàng Văn Đụng F0 đã được test nhanh khẳng 

định ngày 21/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 21/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 11 h 00 ngày 21/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Hoàng Văn Đụng 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy viết 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

76. Lò Thị Chung                                      Sinh ngày: 1984. 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0327532133 

- Địa chỉ: Bản Huổi Xuông, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 1 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Hoàng Văn Đụng F0 đã được test nhanh khẳng 

định ngày 21/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 21/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 11h 00 ngày 21/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Hoàng Văn Đụng 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

77. Lò Thị Chính                                         Sinh ngày 12/07/1987. 

- Giới tính: Nữ  

- Số ĐT: 0983071904 

- Địa chỉ : Bản phát, xã Cà Nàng,huyện Quỳnh Nhai 
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- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Được tiêm 2 mũi vac xin Covid19 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Hoàng Văn Đụng F0 đã được test nhanh khẳng 

định ngày 21/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 21/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 11h 10 ngày 21/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Hoàng Văn Đụng 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

78. Lường Văn Chủng                                          Sinh ngày: 16/08/1991. 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 0355415244 

- Địa chỉ: Bản Phướng, Cà Nàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vac xin Covid19 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Hoàng Văn Đụng F0 đã được test nhanh khẳng 

định ngày 21/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 21/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 11h 30 ngày 21/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Hoàng Văn Đụng 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

79. Cà Thị Tiện                                         Sinh ngày: 10/08/1994. 

- Giới tính: Nữ  

- Số ĐT: 0376271514 
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- Địa chỉ: Bản Pho Pha, Cà Nàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Được tiêm 2 mũi vac xin Covid19 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Hoàng Văn Đụng F0 đã được test nhanh khẳng 

định ngày 21/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 21/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 11h 30 ngày 21/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Hoàng Văn Đụng 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

80. Lò Thị Chung                        Sinh ngày: 11/11/1995. 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0969576330(chông) 

- Địa chỉ: Bản He, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân đi làm thuê tại Thị trấn Đạo đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc, được xét nghiệm tại Dương tính với Covid-19, ngày 19/02/2022, 
khoảng 9h00 ngày 20/02/2022 thuê taxi về nhà, trên đường về không dừng nghỉ 
chỗ nào, trên xe gồm 3 người cả lái xe, chồng đi cùng. Khoảng 22h00 cùng ngày 

về đến trạm y tế xã khai báo, được hướng dẫn về cách ly điều trị tại nhà. 

* Xét nghiệm: Đã được làm test ngày 19/02/2022. Kết quả: Dương tính với 
Covid-19. 

* Hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

*Kết quả truy vết 

- Đến 22 giờ 10 phút ngày 20/02/2022, tổng số F1, 1 người. 

81. Tòng Văn  Dương                     Sinh ngày: 18/9/1985. 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0387192791 
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- Địa chỉ: Bản He, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

*. Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Quàng Thị Thoa, được hướng dẫn cách ly, theo dõi  

sức khỏe tại nhà từ ngày 15/02/2022, khoảng 11h00 ngày 21/02/2022 test nhanh  

lần 2 kết quả Dương tính với Covid-19. 

* Xét nghiệm: Đã được làm test ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính với 
Covid-19. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Quàng Thị Thoa 

* Hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

*Kết quả truy vết 

- Đến 11 giờ 30 phút ngày 21/02/2022, tổng số F1, 0 người. 

82. Bạc Cầm Cường                           Sinh ngày: 11/5/1982. 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0366500863 

- Địa chỉ: Bản Hán, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

*. Lịch trình di chuyển: 

- Khoảng 14h00 -14h30 ngày 15/02/2022 bệnh nhân tiếp xúc với Bạc Cầm 

Hinh, tại nhà ông Lường Văn Thời, ngồi ăn cơm cùng mâm. Sau khi tiếp xúc 
với Hinh về nhà khoảng 19h00 đến 22h00 cùng ngày, ở nhà tổ chức 2 mâm cơm, 
gồm 5 người trong gia đình, 5 người hàng xóm. 

- Ngày 16/02/2022, ở nhà cùng gia đình. 

- Khoảng 15h00 -16h00 ngày 17/02/2022, có tiếp xúc với 2 người hàng xóm. 

- Ngày 18-20/02/2022, ở nhà cùng gia đình. 

- Khoảng 11h00 ngày 21/02/2022 đến trạm y tế khai báo làm test nhanh 
keetsquar Dương tính với Covid-19. 

* Xét nghiệm: Đã được làm test ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính với 

Covid-19. 

* Yếu tố dịch tế: F1 Cầm Văn Hinh 

* Hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

* Kết quả truy vết 

- Đến 12 giờ 00 phút ngày 21/02/2022, tổng số F1, 16 người. 
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83. Mùa A Tủa                                   Sinh ngày: 18/3/1987. 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0327787571 

- Địa chỉ: Bản Hua Lỷ, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi. 

*. Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Vừ Thị Đớ, được hướng dẫn cách ly, theo dõi  

sức khỏe tại nhà từ ngày 15/02/2022, khoảng 15h00 ngày 21/02/2022 test nhanh  

lần 2 kết quả Dương tính với Covid-19. 

* Xét nghiệm: Đã được làm test ngày 21/02/2022. Kết quả: Dương tính với 
Covid-19. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1 của Vừ Thị Đớ 

* Hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

* Kết quả truy vết 

- Đến 15 giờ 30 phút ngày 21/02/2022, tổng số F1, 0 người. 

84.  Lò Thị May;   Sinh ngày 01/01/1966 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại:  0868890844 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin Modena mũi1 

26/11/2021 và mũi 2 ngày 27/12/2021.                       

* Lịch trình di chuyển:    

- Bà Lò Thị May là F1 của Điêu Văn Toàn  đến ngày 18/02/2022 có biểu 

hiện khó chịu trong người có ho, đau rát họng , sổ mũi đến chiều ngày 

20/02/2022 có lên Trạm thử  test. 

* Xét nghiệm: Test nhanh lần 01 ngày 20/02/2022. Kết quả:  Dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: Điêu Văn Toàn   

* Hiện tại Sức khỏe: đau rát họng, đau đầu,sổ mũi. 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

Tổng số  truy vết  F1 gồm;  

* Sức khỏe hiện tại: không sốt, đau rát họng, ho, sổ mũi, không khó thở,  

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM. 
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Khả năng lây lan ra cộng đồng cao vì tiếp xúc nhiều người. 

IV. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ TỪ NGÀY 01/1/2022 ĐẾN NGÀY 21/02/2022 

- Tổng số bệnh nhân mới trong ngày: 84. Luỹ kế: 664. 

- Tổng số bệnh nhân khỏi trong ngày: 32 Luỹ kế. 332. 

- Bệnh nhân đang điều trị: 332. Trong đó:  

+ Tại Bệnh viện đa khoa huyện: 0. 

+ Tại nhà: 332. 

V. CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI TIẾP THEO 

- Tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F1, theo dõi, giám sát trường hợp F0. 

- Tiếp tục rà soát, theo dõi sát diễn biến tình hình của các trường hợp F1, 

những người tiếp xúc gần và cập nhật báo cáo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả ca dương tính với SARS-CoV-2 mới phát 

hiện trong ngày 21/02/2022 của Trung tâm Y tế Quỳnh Nhai./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Sơn La; 
- TTKSBT tỉnh Sơn La ; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực UBND huyện 
- Lưu: VT, KSBT-HIV/AIDS. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Lò Văn Hoà 
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